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Zeuxine  Lindley 1826 

Trên thế giới có 70 giống, Việt Nam có 10.  

1 Zeuxine affinis  (Lindl.) Benth. ex Hook.f. 1890  

Đồng danh: Adenostylis arisanensis (Hayata) Hayata 1915; *Monochilus affinis Lindl. 
1840; Zeuxine arisanensis Hayata 1914; Zeuxine aurantiaca Schltr. 1924; Zeuxine 
sutepensis Rolfe ex Downie 1925. 

Tên Việt:  Thơ sinh lá Nhỏ (PHH), Ti trụ lá răm (TH). 
Mô Tả:  Địa lan, cao 20-30 cm. Lá 4-6 chiếc. Chùm hoa ở ngọn cao 5-20 phân, hoa 4-15 
chiếc, to khoảng 1 cm, nở vào mùa Xuân. 
Nơi mọc:  Ngọc Lĩnh, Huế. 

  

 

 

 

 

 

 

 
       Ảnh: Jan Ponert             Ảnh: bloggang.com 

 

2 Zeuxine bidupensis  Aver. 2006  

Tên Việt:  Thơ sinh (PHH), Tị trụ (TH). 
Mô Tả: Địa lan lá mặt trên xanh đen, mặt dưới xanh 
thẫm hoăc hơi đỏ. Chùm hoa thẳng đứng cao 18-33 phân 
co nhiều nhánh. Hoa to 1 phân nở vào mùa Thu. 
Nơi mọc: Do T.T.T. Trang, T.V. Thao, N.T. Vinh, tìm 
thấy tại núi Bì Đúp, Lạc Dương ngày 19-10-2005.  
 
Gần giống với Zeuxine goodyeroids. 

 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do;jsessionid=5FAAA4100FE7BE828695904864B0B6F8?id=14590-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D09660FECB91C528975C64C4EC82593F0%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3DZeuxine%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3D%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
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3 Zeuxine flava (Wall. ex Lindl.) Trimen 1885  

Đồng danh: Haplochilus flavus (Wall. ex Lindl.) D.Dietr. 1852; Hetaeria flava Lindl. ex 
Wall. 1832; *Monochilus flavus Wall. ex Lindl.1840. 
 
Tên Việt:  
Mô Tả: Địa lan nhỏ, lá 3-4 chiếc. Chùm hoa ở ngọn cao 25 phân,hoa 10-17 chiếc có lông 
tơ, to 2-3 ly, nở vào mùa Xuân. 
Nơi mọc:  Ninh Hải, Ninh Thuận. 

 

  

 

 

 

 

 
                Ảnh: naturelib.net                            Ảnh: Tripetch. P 

4 Zeuxine goodyeroides  Lindl. 1840  

Đồng danh: Monochilus galeatus Lindl.1857; Monochilus goodyeroides (Lindl.) Lindl. 
1857. 

Tên Việt:  Ti trụ. 
Mô Tả:  Địa lan nhỏ, lá 3-4 chiếc. Chùm hoa cao 15-20 phân, hoa 5-15 chiếc, to 5 ly, nở 
vào mùa Hạ-Thu.  
Nơi mọc: 

   
   

 

 

 

         Ảnh: article.sapub.org               Hình vẽ: orchid.unibas.ch 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ydt9SdKNkN9fwM&tbnid=48KQTdlr6cZCIM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fnaturelib.net%2Fnode%2F23&ei=iFbuUpj9AdXgoATnoIDIAQ&bvm=bv.60444564,d.cGU&psig=AFQjCNGrjQpUcU20YvIu7sUFj7jrORxhHw&ust=1391437827246089
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=SFEoB-iliWsAmM&tbnid=y9dAk0xt440lpM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Farticle.sapub.org%2F10.5923.j.plant.20120205.04.html&ei=EFfuUsDNFIHfoATLyYGoCw&bvm=bv.60444564,d.cGU&psig=AFQjCNHwxJocbxTBzOJYbYTyYay0Q5wkOA&ust=1391437964176279
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5 Zeuxine gracilis  Blume 1858 

 

 

 

 

 

 

   
   Ảnh: orchid.unibas.ch        Ảnh: Nguyễn văn Cảnh 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ảnh: Nguyễn văn Cảnh         Ảnh: Nguyễn văn Cảnh 
 

Tên Việt:  Ti trụ. 
Mô tả:  Địa lan, cao 25-30 phân, lá từ 4-8 chiếc mầu xanh bóng nhưng bạc mầu khi ra 
hoa. Dò hoa cao 10- 25 phân có từ 5-50 hoa ở phía gần ngọn, to khoảng 3 ly không mở 
rộng, nở vào mùa Xuân. 
Nơi mọc:  Đắc Lắc, Nguyễn văn Cảnh tìm thấy vào tháng 1-2014. 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=EiMJhIJaBtSeKM&tbnid=Wc3BRffiky39RM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Forchid.unibas.ch%2FphpMyHerbarium%2F2068877%2F1%2FZeuxine%2Fgracilis%2FBreda_Jacob_Gijsbert_Samuel_van%2FBlume_Carl_Ludwig_von%2Fspecimen.php&ei=RyvpUufeGpfYoAS63YHgDQ&bvm=bv.60157871,d.cGU&psig=AFQjCNEYf9gyz3AzLf8zO_S-HVjssfX0QA&ust=1391099078860468


Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org 

 

6 Zeuxine grandis  Seidenf. 1978  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh: Nguyễn vũ Khôi         Ảnh: Nguyễn vũ Khôi 

Tên Việt: Thơ sinh to (Lan hoang dã Phú Quốc). 
Mô Tả:  Địa lan hay thạch lan cao 30-45 phân, lá 2-6 chiếc. Chùm hoa cao 6 phân, hoa 
3-15 chiếc có lông măng, to 1.25 phân nở vào cuối Đồng, đầu Xuân. 
Nơi mọc:  Quảng Trị, Đắc Lắc, Phú Quốc.  

 

 

Zeuxine langbianensis  N.T.Tich (2001). 

Nguyễn thiện Tich tìm thấy tại núi Lang Bian, Đà Lạt 
tháng 7-1994. 
      
Nhưng cây lan này thực ra là cây Myrmechis pumila.  

This taxon is a synonym of Myrmechis pumila (Hook.f.) 
Tang & F.T.Wang According to The Catalogue of Life, 
3rd January 2011. 

 
 
 
 
 
 

http://e-monocot.org/taxon/urn:kew.org:wcs:taxon:131950;jsessionid=0796FA65E4A94DD0485A8E98EABA965B.kppapp02
http://e-monocot.org/taxon/urn:kew.org:wcs:taxon:131950;jsessionid=0796FA65E4A94DD0485A8E98EABA965B.kppapp02
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7 Zeuxine membranacea  Lindl.1840  
 

Đồng danh:  Z. godefroyi Reichenb.f., 1878, Z. evrardii 
Gagnep., 1931, Z. debrajiana, 1996.  

Tên Việt: 
Mô Tả:  Địa lan cao 20-35 phân, l5-7 chiếc. Chùm hoa 
cao 5-11 phân, hoa mọc dầy to 5-7 ly nở vao mùa Đồng. 
Nơi mọc:  Cam Ly, Đà Lạt. 

 
        Hình vẽ: Orchid Species 
 

 

8  Zeuxine nervosa  (Wall. ex Lindl.) Benth. ex Trimen 1885 

Đồng danh:  Heterozeuxine nervosa (Wall. ex Lindl.) T.Hashim. 1986; Zeuxine cognata 
Ohwi & T.Koyama 1957; Zeuxine fluvida Fukuy 1933; Zeuxine hengchuanense S.S.Ying 
1977; Zeuxine somai Tuyama 1936; Zeuxine vittata Rolfe ex Downie 1925; Zeuxine 
zamboangensis (Ames) Ames 1938. 

 

 

 

 

 

 

        Ảnh: Orchid species         Ảnh: Nguyễn vũ Khôi         Ảnh: Nguyễn vũ Khôi 

Tên Việt:  Thơ sinh gân (PHH), Ti trụ gân (TH). 
Mô Tả:   Địa lan cao 2-35 phân, lá 3-6 chiếc. Chùm hoa cao 20-28 phân, hoa 5-10 chiếc, 
to 1.25 phân, thơm, nở vào mùa Xuân.  
Nơi mọc:  Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Ninh Bình, Quảng Bình. 
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9 Zeuxine parvifolia  (Ridl.) Seidenf. 1978 

Đồng danh:  Zeuxine boninensis Tuyama 1935; Zeuxine leucochila Schltr. 1906; Zeuxine 
sakagutii Tuyama 1936; Zeuxine tenuifolia Tuyama 1936; Zeuxine tonkinensis Gagnep. 
1931. 

 

 

 

 

 

Ảnh: Phan kế Lộc          Ảnh: Phan kế Lộc  

Tên Việt:  Thơ sinh lá nhỏ (PHH), Ti trụ lá nhỏ (TH). 
Mô Tả: Địa lan cao 30 phân, lá 3-6 chiếc, chùm hoa cao 15-25 phân, hoa 3-10 chiếc,  
to 2.5 ly, nở vào mùa Đồng cho tới mùa Hạ. 
Nơi mọc:  Lao Cai, Sơn La, Tam Đảo, Hòa Bình. 

 

10 Zeuxine strateumatica  (L.) Schltr. 1911  

Đồng danh: Zeuxine evrardii Gagnep. 1931; Zeuxine rupicola Fuk. 1935; Zeuxine 
strateumatica f. rupicola (Fukuy.) T.Hashim. 1986; Zeuxine strateumatica var. laxiflora 
I.Barua 2001; Zeuxine strateumatica var. rupicola (Fukuy.) S.S.Ying 1977; Zeuxine 
stenochila Schltr. 1925; Zeuxine wariana Schltr. 1911.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           Ảnh: infojardin.com             Ảnh: flowersofindia.in 

Tên Việt: 
Mô tả:  Đia lan nhỏ, chùm hoa mọc ở ngọn cao 5 phân, hoa mọc sát nhau, to 1.5 phân, nở 
vào mùa Đồng-Xuân 



Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org 

 

Nơi mọc:  Cao Bằng, Lạng sơn, Ninh Bình, Thừa Thiên, Lâm Đồng.  


	2 Zeuxine bidupensis  Aver. 2006 

